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      TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ G VIỆT NAM 

        QUẬN N                    Độc lập – Tự do – hạnh phúc    

   THÀNH PHỐ C 
  

    Bản án số: 09/2024/HSST 

    Ngày: 02/02/2024            

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ G VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN N 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Thùy L 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

1,    Ông Đinh Quyết Thắng 

2,    Bà  Hồ Thị Kim Luyến 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Võ An Trinh, cán bộ Tòa 

án nhân dân quận N. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N tham gia phiên tòa:       

Ông Bùi Hải Đạt - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 02 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận N, thành 

phố C, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 173/2023/HSST ngày 06/10/2023, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2023/QĐXXST-HS, ngày 08/01/2024, đối với: 

Bị cáo Nguyễn Hoàng T,   Sinh ngày 1982 

Nơi cư trú: 37/6 Ấp 7, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; giới tính: nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn văn X (sn 1956) và bà Lê Thị B 

(sn 1957); anh chị em ruột có 06 người; bị cáo chưa vợ con; 

Tiền án; Tiền sự: Không; 

Về nhân thân:  

- Ngày 14/3/2018, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt 12 năm tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 13/4/2018, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xử phạt 05 năm tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 29/5/2018, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt 08 năm tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 25/12/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An xử 

phạt 04 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 07/11/2019, bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 

năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 09/4/2021, bị Tòa án nhân dân quận Ô Môn thành phố C xử phạt 03 

năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Trại giam Cây Cầy - Cục C10 – Bộ Công 

An, (xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên,  tỉnh Tây Ninh). (Bị cáo có yêu cầu xét xử 

vắng mặt) 
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Người bị hại:  

1. Ông Bùi Quang G  

2. Bà Trƣơng Mỹ L 

Địa chỉ: Số 313 Tú Xương, An Bình, quận N, thành phố C. (ông G và bà L có yêu 

cầu giải quyết vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:
 

Khoảng 09 giờ ngày 14/5/2015, Nguyễn Hoàng T điều khiển xe mô tô hai bánh 

(không rõ biển số) chở Lý Bội Huê đi xung quanh nội ô quận N tìm nhà không có 

người trông coi để đột nhập vào lấy trộm tài sản. Khi phát hiện nhà số 313 đường Tú 

Xương, phường An Bình, quận N, TP C của vợ chồng anh Bùi Quang G và chị 

Dương Mỹ L nhà khoá ngoài, không ai trông coi thì dừng lại. Huê đứng ngoài cảnh 

giới, còn T đi lại cửa nhà dùng tuốc-nơ-vít cạy phá ổ khoá rồi vào trong nhà tìm và 

lấy trộm vàng và laptop. Sau đó, T nhanh chóng đi ra ngoài lên xe mô tô cùng Huê 

tẩu thoát. Sau khi lấy trộm tài sản, T và Huê đến khu vực chợ An Đông, quận 5, TP 

Hồ Chí Minh bán laptop được 3.000.000 đồng, vàng được 40.000.000 đồng rồi chia 

nhau tiêu xài hết. 

Qua công tác khám nghiệm hiện trường phát hiện và thu giữ: 01 (một) dấu vết 

đường vân trên cửa kính ra vào nhà; 01 (một) dấu vết đường vân trên hộp đụng nữ 

trang trên nệm giường ngủ trong nhà số 313 đường Tú Xương, phường An Bình, 

quận N, TP C. Qua tra cứu vân tay hiện trường xác định là của đối tượng Nguyễn 

Hoàng T, sinh năm 1982, ĐKTT: số 37/6, ấp 7, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre, hiện đang chấp hành án tại Trại giam Cây Cầy thuộc xã Thạnh Bình, tỉnh 

Tây Ninh. Bản kết luận giám định số 30/KL-KTHS(DV) ngày 04/11/2022 của phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an TP C kết luận: Dấu vết đường vân ký hiệu số 1 gửi giám 

định, so với dấu vân tay tại vị trí ngón “giữa phải” trên chỉ bản mang tên Nguyễn 

Hoàng T, sinh năm 1982, nơi ĐKTT: số 37/6, ấp 7, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre; lập ngày 16/7/2021 tại Trại giam Cây Cầy - Tây Ninh làm mẫu so sánh, 

là dấu vân tay của cùng một người in ra. Bản kết luận định giá tài sản số 1005/KL-

HĐĐG ngày 13/6/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - UBND 

quận N xác định: 25 miếng vàng 24K hiệu PNJ, mỗi miếng trọng lượng 01 chỉ; 01 

(một) sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 10 chỉ; 01 đôi bông tai vàng 18K, trọng 

lượng 02 phân; 01 lắc tay nữ vàng 18K, trọng lượng 05 chỉ; 01 nhẫn vàng 24K hình 

bông mai, trọng lượng 02 chỉ có tổng giá trị còn lại là 133.756.200 đồng (bút lục 31) 

Đối với 01 đôi bông tai vàng trắng cần kim cương; 01 lắc tay vàng 24K G hình bông 

mai; 01 sợi dây chuyền vàng trắng, mặt đá Rubi màu đỏ; 01 dây chuyền vàng trắng 

chuỗi đá màu đen hình lục giác; 01 lắc tay vàng trắng chuỗi đá màu đen hình lục 

giác; 01 nhẫn đeo tay vàng trắng cần hột đá màu đen; 01 vòng đeo tay vàng 24K 

chạm hình con rồng; 01 nhẫn vàng 18K cẩn đá cẩm thạch hình oval; 01 nhẫn vàng 

trắng cần hột bẹt; 01 nhẫn đeo tay em bé vàng 18K; 02 sợi dây chuyền vàng 18K có 

mặt hình ông địa màu trắng ngà; 02 vòng đeo tay em bé vàng 18K; 01 sợi dây chuyền 

vàng 18K có mặt hình trái tim; 01 sợi dây chuyền vàng 18K; 01 lắc tay em bé vàng 

18K; 01 vòng đeo tay vàng 18K; 01 vòng đeo tay vàng 18K cẩn hạt màu trắng do 
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chưa có thông tin về đặc điểm, hiện trạng nên chưa có cơ sở định giá (bút lục 27-28) 

Công văn số 849/HDĐG ngày 07/10/2015 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự - UBND quận N xác định laptop Dell hiện không còn và không có thông tin, 

tài liệu về đặc điểm, hiện trạng, cấu hình, nguồn gốc xuất xứ Hội đồng không có cơ 

sở để định giá (bút lục 19). 

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hoàng T thừa nhận lấy trộm tài sản tại nhà số 

313 đường Tú Xương, phường An Bình, quận N, TP C gồm: 25 miếng vàng 24K 

hiệu PNJ, mỗi miếng trọng lượng 01 chỉ; 01 sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 

10chi / 1 đôi bông tai vàng 18K, trọng lượng 02 phân; 01 lắc tay nữ vàng 18K, trọng 

lượng 05 chỉ; 01 nhẫn vàng 24K hình bông mai, trọng lượng 02 chỉ; 01 đôi bông tai 

vàng trắng cần kim cương; 01 lắc tay vàng 24K hình bông mai; 01 sợi dây chuyền 

vàng trắng, mặt đá Rubi màu đỏ; 01 dây chuyền vàng trắng chuỗi đá màu đen hình 

lục giác; 01 lắc tay vàng trắng chuỗi đá màu đen hình lục giác; 01 nhẫn đeo tay vàng 

trắng cần hột đá màu đen; 01 vòng đeo tay vàng 24K chạm hình con rồng; 01 nhẫn 

vàng 18K cần đá cẩm thạch hình oval; 01 nhẫn vàng trắng cần hột bẹt; 01 nhẫn đeo 

tay em bé vàng 18K; 02 sợi dây chuyền vàng 18K có mặt hình ông địa màu trắng 

ngà; 02 vòng đeo tay em bé vàng 18K; 01 sợi dây chuyền vàng 18K có mặt hình trái 

tim; 01 sợi dây chuyền vàng 18K; 01 lắc tay em bé vàng 18K; 01 (một) vòng đeo tay 

vàng 18K; 01 vòng đeo tay vàng 18K cần hạt màu trắng (tất cả đều không rõ trọng 

lượng); 01 laptop nhãn hiệu Dell. 

Tuy nhiên, không thừa nhận lấy trộm số tiền 41.000.000 đồng theo như trình 

báo của anh Bùi Quang G và chị Dương Mỹ L (bút lục 77-80, 85, 86); 

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hoàng T thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội;  

Đối với Lý Bội Huê, ngày 30/3/2017 bị Công an tỉnh Bình Thuận khơi tố, bắt 

tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản” trên địa bàn quận Bình Thuận; trong quá trình bị 

tạm giam bị bệnh nặng và chết vào ngày 03/8/2017. Do vậy, không khởi tố về hành 

vi chiếm đoạt tài sản tại nhà số 313 đường Tú Xương, phường An Bình, quận N, TP 

C đối với Huê.  

Về trách nhiệm dân sự: anh Bùi Quang G và chị Dương Mỹ L yêu cầu bồi 

thường số tiền 136.756.200 đồng. Bị can Nguyễn Hoàng T chưa khắc phục được cho 

bị hại. 

Tại Bản cáo trạng số 185/CT-VKSNK ngày 08/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân 

quận N đã quyết định truy tố bị cáo về tội Trộm cắp tài sản, theo Điểm c khoản 2 

Điều 173 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa:  

Đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh và điều luật 

đối với bị cáo. Kiểm sát viên phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội mà bị cáo thực hiện. Phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo.  

Đề nghị áp dụng: Trộm cắp tài sản, theo Điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật 

hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; Điều 

47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố Tụng Hình sự;  

Đề nghị: Xử phạt bị cáo từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù giam về tội Trộm 

cắp tài sản; 
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Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo, bồi thường theo yêu 

cầu của bị hại Bùi Quang G và chị Dương Mỹ L giá trị tài sản bị mất không thu hồi 

được là số tiền 136.756.200 đồng; 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận N, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2]. Hội đồng xét xử xem xét hành vi phạm tội của bị cáo:  

Trong quá trình điều tra bị cáo khai nhận biết rõ hành vi trộm cắp là vi phạm 

pháp luật, nhưng vì muốn có tiền tiêu xài nên cố tình phạm tội. Thừa nhận đã thực 

hiện hành vi phạm tội đúng như mô tả tại kết luận điều tra và nội dung Cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân quận N. 

Bị cáo thừa nhận lợi dụng nhà không ai trông coi, Lý Bội Huê đứng ngoài cảnh 

giới, còn bị cáo thì đi lại cửa nhà dùng tuốc-nơ-vít cạy phá ổ khoá rồi vào trong nhà 

tìm và lấy trộm tài sản là vàng, tiền và laptop; Tài sản bị mất trộm không thu hồi 

được nên không có căn cứ định giá. Tuy nhiên bị cáo thừa nhận như trình bày của bị 

hại, chỉ không thừa nhận có lấy số tiền 40.000.000 đồng; thống nhất với yêu cầu của 

bị hại là 136.756.200 đồng. 

Bị cáo thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp; đã thỏa mãn đầy đủ yếu tố cấu 

thành tội Trộm cắp tài sản theo truy tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

 [3]. Xét tính chất vụ án, mặc dù là nghiêm trọng, bị cáo thực hiện tội phạm táo 

bạo, tinh vi, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, vì vậy hội đồng xét xử xét 

thấy cần có mức án nghiêm đối với bị cáo để phòng ngừa chung.  

[4]. Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành 

khẩn khai báo nên xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo có 01 tiền án 

về tội Trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này là tái phạm theo 

điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; 

 [5]. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận bị cáo Nguyễn Hoàng T thống nhất bồi 

thường cho anh Bùi Quang G và chị Dương Mỹ L giá trị tài sản bị mất, không thu hồi 

được là 136.756.200 đồng.  

[6]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí 

dân sự sơ thẩm theo quy định; bị cáo và bị hại được quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hoàng T phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173, Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 56 của Bộ luật 

Hình sự. Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố Tụng Hình sự;  
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Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí tòa án. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng T 03 (Ba) năm tù giam. Tổng hợp với hình 

phạt 30 năm tù của Bản án số 23/2021, ngày 09/4/2021 của Tòa án nhân dân quận Ô 

Môn thành phố C. Bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 (ba mươi) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 30/3/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận bị cáo Nguyễn Hoàng T thống nhất bồi 

thường cho anh Bùi Quang G và chị Dương Mỹ L giá trị tài sản bị mất, không thu hồi 

được là 136.756.200 đồng.  

Bị cáo phải chịu: 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm 

và 6.838.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Người bị hại và người có quyền và G vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án, hoặc 15 ngày kể 

từ ngày bản sao bản án được niêm yết tại chính quyền địa phương để yêu cầu Tòa án 

nhân dân thành phố C xét xử phúc thẩm. 
 

                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Nơi nhận:             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án TP C; 
- Viện kiểm sát Q. N;  
- Nhà tạm giữ Công an Q. N;  
- Thi hành án DS Q. N;  
- Bị cáo; NLQ;  
- Lưu hồ sơ;        Nguyễn Thị Thùy L 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


